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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN
	Mẫu số 1.03

	
	


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY LẠI ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày        tháng 02 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

A. DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (DỰ ÁN LRAMP)
I. Thông tin cơ bản

- Tên Dự án: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP).
- Tên Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).
- Hiệp định vay: số 5810 - VN ngày 04/7/2016.

- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến năm 2023.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 331.290 triệu đồng, trong đó: vốn nước ngoài là 287.340 triệu đồng (vốn cấp phát từ NSTW: 258.606 triệu đồng; vốn tỉnh vay lại: 28.734 triệu đồng), vốn đối ứng là 43.950 triệu đồng.
- Tổng số vốn vay: 28.734 triệu đồng.

- Tỷ lệ vay lại: 10%.
II. Tiến độ thực hiện dự án

1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân đến cuối kỳ báo cáo: lũy kế giải ngân đến nay là 266.539 triệu đồng, trong đó: vốn cấp phát là 239.989 triệu đồng, vốn vay lại là 26.550 triệu đồng.
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án

- Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 và số 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022. 

- Về danh mục các tiểu dự án thành phần của dự án tỉnh Lạng Sơn: Tỉnh Lạng Sơn thực hiện đầu tư 09 tuyến đường, cụ thể: (i) Tại Phụ lục 3, Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017, danh mục các tuyến đường đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn dự án gồm 10 tuyến đường; tuy nhiên theo số vốn được phân bổ ban đầu (hợp phần gốc), tỉnh Lạng Sơn thực hiện đầu tư 05 tuyến đường. (ii) Ngày 24/7/2020 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1114/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo đó cho phép sử dụng phần vốn dư từ nguồn tiết kiệm sau đấu thầu, dự phòng 5% của các công trình, dư đối ứng của dự án. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Quản lý dự án 6, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung thêm 01 tiểu dự án thành phần sử dụng vốn dư từ nguồn tiết kiệm sau đấu thầu, dự phòng 5% của các công trình tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 08/5/2021. (iii) Ngày 07/4/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 462/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án, theo đó tỉnh Lạng Sơn được đầu tư thực hiện thêm 03 dự án từ nguồn vốn dư chênh lệch tỷ giá.

- Các công trình thuộc dự án đến nay cơ bản đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng: lũy kế vốn đối ứng đã bố trí 43.450 triệu đồng, đã giải ngân 38.042 triệu đồng.

4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư: thực hiện theo đúng yêu cầu của dự án và theo đúng quy định của pháp luật.


B. DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ

I. Thông tin cơ bản

- Tên Dự án: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

- Tên Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).
- Hiệp định vay số: 5739-VN ngày 10/3/2016.
- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến 31/7/2023.
- Tổng mức đầu tư
: 231.460,844 triệu đồng, trong đó: vốn vay Ngân hàng Thế giới 206.556,725 triệu đồng, vốn đối ứng 24.904,119 triệu đồng.
- Tổng số vốn vay: 16.463 triệu đồng.
- Tỷ lệ vay lại: 10%.
II. Tiến độ thực hiện dự án
1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân đến cuối kỳ báo cáo: lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân là 175.095 triệu đồng, trong đó: vốn cấp phát là 160.473 triệu đồng, vốn vay lại là 14.622 triệu đồng.
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” được thực hiện tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm 03 hợp phần: (1) Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn
; (2) Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn
; (3) Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình
. Chương trình cơ bản đã hoàn thành và góp phần cải thiện đáng kể hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch nông thôn. Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng: lũy kế vốn đối ứng đã bố trí 16.979 triệu đồng, đã giải ngân 14.263 triệu đồng.

4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư: thực hiện theo đúng yêu cầu của dự án và quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản.
C. DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

I. Thông tin cơ bản
- Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn.
- Tên Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

- Hiệp định vay số: 5749-VN ký ngày 08/4/2016; văn bản chấp thuận gia hạn của nhà tài trợ WB; Quyết định số 765/QĐ-CTN ngày 30/6/2022 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ số 5749-VN cho dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn IDA thuộc WB.
- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2016 đến năm 2023.

- Tổng mức đầu tư: 196.830 triệu đồng (vốn ODA: 186.480 triệu đồng; vốn đối ứng: 10.350 triệu đồng).
- Tổng số vốn vay: 13.050 triệu đồng.

- Tỷ lệ vay lại: 7%.
II. Tiến độ thực hiện dự án
1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân: lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân là 113.061 triệu đồng, trong đó: vốn cấp phát 105.192 triệu đồng, vốn vay lại 7.869 triệu đồng.
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án: Dự án đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 13/3/2019; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. Các công việc của dự án bám sát the Kế hoạch triển khai thực hiện; đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng: lũy kế vốn đối ứng đã bố trí 14.000 triệu đồng, đã giải ngân 13.622 triệu đồng.

4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư: không có.
5. Khó khăn vướng mắc và nội dung kiến nghị: Số vốn vay WB tại thời điểm quyết toán giảm so với dự kiến ban đầu do khối lượng quyết toán sau kiểm tra, rà soát giảm so với hợp đồng, thuế giá trị gia tăng dùng vốn vay WB giảm từ 10% xuống 8% và tỷ giá quy đổi từ đồng Đô la Mỹ sang đồng Việt Nam tăng so với dự kiến. Vì vậy số vốn vay nhận từ nhà tài trợ khi quy đổi sang đồng Việt Nam còn dư khá nhiều, không sử dụng hết. UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 17/6/2023 về việc hủy vốn vay dư Ngân hàng Thế giới (WB) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hủy vốn IDA của các dự án không có nhu cầu sử dụng. 
D. DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ 3 HUYỆN CAO LỘC, BÌNH GIA, LỘC BÌNH

I. Thông tin cơ bản
1. Tên dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình.
2. Tên Nhà tài trợ: Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).
3. Hiệp định tài trợ: Ngày 23 tháng 12 năm 2016 giữa NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

4. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến ngày 30/6/2023.

5. Tổng mức đầu tư của dự án: 2.517.990 USD (tương đương 58.231 triệu đồng
); trong đó: vốn vay 1.917.830 USD (tương đương 44.35 triệu đồng), vốn đối ứng 600.160 USD (tương đương 13.880 triệu đồng)
6. Tổng số vốn vay: là 1.917.830 USD (tương đương 44.351 triệu đồng), trong đó: vốn vay do Trung ương cấp phát: 1.726.050 USD (tương đương là 39.916 triệu đồng); vốn vay do tỉnh Lạng Sơn vay lại: 191.780 USD (tương đương là 4.435 triệu đồng).
7. Tỷ lệ vay lại: 10%.
II. Tiến độ thực hiện dự án
1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân đến cuối kỳ báo cáo: lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân là 24.511 triệu đồng; trong đó: vốn cấp phát là 22.047 triệu đồng, vốn vay lại là 2.464 triệu đồng.
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án. 

- Nội dung dự án gồm 03 hợp phần: Hợp phần 1: về phần tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; Hợp phần 2: xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS); Hợp phần 3 - Hỗ trợ quản lý dự án.
- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình đã kết thúc ngày 30/6/2023. Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản toàn bộ khối lượng công việc theo thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện các thủ tục để đóng gói kết thúc dự án theo quy định. 
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng: lũy kế vốn đối ứng đã bố trí 11.003 triệu đồng, đã giải ngân 7.235 triệu đồng.

4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư: việc quản lý, sử dụng tài sản của dự án thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/20217 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Các vướng mắc trong quá trình triển khai, kiến nghị: Gói thầu thi công xây dựng CSDL đất đai của dự án không được thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng theo công đoạn thực hiện mà thực hiện nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra của dự án, CSDL của dự án phải được vận hành mới tiến hành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán. Phần công việc triển khai trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do hồ sơ biến động nhiều nên khối lượng nghiệm thu chậm và đạt kết quả thấp, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện tiến độ cũng như giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.
E. DỰ ÁN HẠ TẦNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG, CAO BẰNG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN – TIỂU DỰ ÁN TỈNH LẠNG SƠN
I. Thông tin cơ bản

- Tên dự án: Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
- Hiệp định vay số: 3633-VIE(COL) ngày 12/4/2018.
- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2025.
- Tổng mức đầu tư: 61.390.967 USD (tương đương 1.377.614 triệu đồng
); trong đó: vốn vay ưu đãi từ ADB (ADF/COL) 48.750.000 USD (tương đương 1.093.950 triệu đồng), vốn đối ứng 12.640.000 USD (tương đương 283.641 triệu đồng).
- Tổng số vốn vay: 48.750.000 USD (tương đương 1.093.950 triệu đồng).
- Tỷ lệ vay lại: 10%.
II. Tiến độ thực hiện dự án
1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân đến cuối kỳ báo cáo: lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân là 459.451 triệu đồng, trong đó vốn cấp phát là 413.693 triệu đồng, vốn vay lại là 45.758 triệu đồng.
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án: 
- Hiện nay dự án cơ bản hoàn thành thi công đối với các Hợp phần 1, 2 và đang hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán theo quy định.

- Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp.
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng công phục vụ các chuỗi giá trị nông nghiệp: Đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ khảo sát, lập dự án đầu tư; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thiết kế, lập dự toán xây dựng, cắm mốc GPMB; công tác rà phá bom mìn; hồ sơ chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác; trích đo, trích lục phục vụ công tác GPMB công trình; đang hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp.
+ Gói vốn cạnh tranh bổ trợ doanh nghiệp: Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp cùng đơn vị tư vấn ARVC hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ tham gia sơ tuyển các gói vốn cạnh tranh; dự kiến xem xét hồ sơ cấp vốn cho các đơn vị đủ điều kiện và thực hiện cam kết đầu tư các gói vốn hỗ trợ.

- Hợp phần 4 chưa triển khai.
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng: lũy kế vốn đối ứng đã bố trí 208.918 triệu đồng, đã giải ngân 206.834 triệu đồng.
4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư: thực hiện theo đúng yêu cầu của dự án và theo đúng quy định của pháp luật.
5. Khó khăn vướng mắc 

- Vướng mắc công tác đền bù GPMB tại các huyện Văn Quan, Bình Gia nên việc thực hiện có phần bị chậm tiến độ. Dẫn đến ảnh hướng tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân của công trình.
- Trình tự thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu của dự án rất phức tạp (công tác lập hồ sơ mời thầu phải lấy ý kiến không phản đối của nhà tài trợ; công tác lựa chọn nhà thầu (chấm thầu) phải tuân thủ theo quy định của nhà tài trợ ADB).

- Việc thực hiện các gói vốn hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp gồm nhiều thủ tục, các gói vốn hỗ trợ này đều là hỗ trợ sau đầu tư, đến thời điểm hiện tại, chưa thể giải ngân nguồn vốn ADB cho công việc này.
- Ngày 22/12/2023, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1551/QĐ-CTN về việc Sửa đổi hiệp định tài trợ cho Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, vay vốn ADB; hiện nay đang tiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định vay số 3633-VIE(COL) theo quy định.

F. DỰ ÁN CHUẨN BỊ HẠ TẦNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TỈNH LẠNG SƠN
I. Thông tin cơ bản
- Tên dự án: Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn.

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
- Hiệp định vay số 2982-VIE(COL) số: 55/QLN-ĐP ngày 08/10/2018.
- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019, gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2020.
- Tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh là 1.057.955 USD, tương đương 23.750 triệu đồng. Trong đó: 
+ Vốn vay từ quỹ PPSSF: 962,0 nghìn USD (tương đương 21,59 tỷ đồng);
+ Vốn đối ứng: 96,2 nghìn USD (tương đương 2,16 tỷ đồng).
- Tổng số vốn vay: 962,0 nghìn USD (tương đương 21,59 tỷ đồng).
- Tỷ lệ vay lại: 10%.
II. Tiến độ thực hiện dự án

Dự án đã hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đóng Tiểu dự án chuẩn bị đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn (PBIIG1 - Lạng Sơn) từ năm 2020; hiện nay đang trong thời gian trả nợ./.

	� Theo Quyết định số 1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Văn kiện Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới.


� Gồm 2 tiểu Hợp phần: (1) Cấp nước cho cộng đồng dân cư; (2) Cấp nước và vệ sinh cho các trường học.


� Gồm: (1) Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; (2) Xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế xã.


� Gồm 3 tiểu Hợp phần: (1) Nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi; (2) Quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình; (3) Kiểm đếm kết quả.


	� Tỷ giá áp dụng 1 USD = 23.126 VNĐ do Kho bạc Nhà nước thông báo áp dụng tháng 12 năm 2021.


	� Tỷ giá: VND/USD = 22.440 - Theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố tháng 8/2017.
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